
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 PHÒNG ĐÀO TẠO

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Tiếng Trung 

chuyên sâu
6-10

Tiếng Trung 

chuyên sâu
6-10

Tiếng Trung 

chuyên sâu
6-10

Cô Hà 401A Cô Hà 401A Cô Hà 401A

Tiếng Trung 

chuyên sâu
6-10

Tiếng Trung 

chuyên sâu
6-10

Tiếng Trung 

chuyên sâu
6-10

Cô Hà 401A Cô Hà 401A Cô Hà 401A

Tiếng Trung 

chuyên sâu
6-10

Tiếng Trung 

chuyên sâu
6-10

Tiếng Trung 

chuyên sâu
6-10

Cô Hà 401A Cô Hà 401A Cô Hà 401A

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP K15

(Từ ngày 11/11/2024 đến ngày 16/11/2024)

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

ATQ01-K15

Sáng

Chiều

ATQ02-15

Sáng

Chiều

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

ATH01,02-K15

Sáng

Chiều

ATQ01-

K15TC

Sáng

Chiều

1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔNThực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

Đồ án tốt 

nghiệp
08h30

Thầy Cường 406A

Kiểm thử 

phần mềm
6-10

Cô Ngọc 406A

Đồ án tốt 

nghiệp
08h00

Đồ án tốt 

nghiệp
08h00

Thầy Hoàng 406A Thầy Hoàng 406A

TVC Quảng 

cáo
2-5

TVC Quảng 

cáo
2-5

Thầy Huyên 407A Thầy Huyên 405A

Đồ án TN 13h30
TVC Quảng 

cáo
6-10 Đồ án TN 13h30

TVC Quảng 

cáo
6-10

Thầy Cường 407A Thầy Huyên 405A Thầy Cường 407A Thầy Huyên 405A

ATT02-K15

Sáng

Chiều

Sáng

ATN01-K15, 

ATN01-K15N2

Sáng

Chiều

AĐH02-K15

Sáng

Chiều

ATT03-K15

Sáng

Sáng

Chiều

2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Làm đồ án Làm đồ án Làm đồ án Làm đồ án Làm đồ án

Làm đồ án Làm đồ án Làm đồ án Làm đồ án Làm đồ án

Làm đồ án Làm đồ án Làm đồ án Làm đồ án Làm đồ án

Làm đồ án Làm đồ án Làm đồ án Làm đồ án Làm đồ án

ĐL02-K15

Sáng

Chiều

ĐT02-K15

Sáng

Chiều

ĐCN02-K15

Sáng

Chiều

AĐT02-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Làm đồ án Làm đồ án Làm đồ án Làm đồ án Làm đồ án

Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập

Làm đồ án Làm đồ án Làm đồ án Làm đồ án Làm đồ án

ATĐ02-K15

Sáng

Chiều

AĐL02-K15

Sáng

Chiều

AĐCN02-K15

Sáng

Chiều

4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

KT và SC 

Pan ô tô
6-10

BD&SC hộp 

số tự động
6-10

BD&SC 

hộp số tự 

động

6-10

Thầy Chất PTH 02 Thầy Chất PTH 03 Thầy Thi PTH 03

Thực tập 

DN
Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN Thực tập DN

Thực tập 

DN

BD&SC HT 

phanh ABS ô 

tô

6-10

BD&SC HT 

phanh ABS 

ô tô

6-10

Thầy Chất PTH 03 Thầy Chất PTH 03

Kiểm tra và 

SC Pan ô tô
1-5

BD&SC HT 

phanh ABS ô 

tô

1-5

Thầy Chất PTH 02 Thầy Tuyên PTH 02

Giáo dục thể 

chất
13h30

Giáo dục thể 

chất
13h30

Giáo dục 

thể chất
13h30

Thầy Kiên Sân cs1 Thầy Kiên Sân cs1 Thầy Kiên Sân cs1

AOT03, 

AOT05, 

AOT06-K15

Sáng

Chiều

AOT07, 

AOT04-K15

Sáng

Chiều

OT02, OT03, 

OT04 -K15

Sáng

Chiều

AOT02-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Kiểm tra và 

SC Pan ô tô
1-5 Thực tập TN

BD&SC HT 

phanh ABS ô 

tô

1-5

Thầy Chất PTH 02 Thầy Tuyên PTH 02

Giáo dục thể 

chất
13h30

Giáo dục thể 

chất
13h30

Giáo dục 

thể chất
13h30

Thầy Kiên Sân cs1 Thầy Kiên Sân cs1 Thầy Kiên Sân cs1

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập 

TN

CB01-K15

Sáng

Chiều

ACB02-K15

Sáng

Chiều

AOT04-K15

Sáng

Chiều

ACB03-K15

Sáng

Chiều

AKS02-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Nghỉ 

Sổ sách kế 

toán và BC 

tài chính

13h30-

16h30

Sổ sách kế 

toán và BC 

tài chính

13h30-

16h30

Sổ sách kế 

toán và BC 

tài chính

13h30-

16h30

Thầy Kết 306A1 Thầy Kết 306A1 Thầy Kết 306A1

NV phi tín 

dụng của 

NHTM

8h-11h

NV phi tín 

dụng của 

NHTM

8h-11h

NV phi tín 

dụng của 

NHTM

8h-11h

Cô Tâm 306A2 Cô Tâm 501B Cô Tâm 306A2

Kỹ năng bán 

hàng
8h-11h

Kỹ năng bán 

hàng
8h-11h

Kỹ năng bán 

hàng
8h-11h

C. Hải Hà 401B C. Hải Hà 403B C. Hải Hà 403B

ANH02-K15

Sáng

Chiều

AQT02-K15

Sáng

Chiều

ACB02-K15TC

Sáng

Chiều

AKT02,03-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Học chuyên 

sâu

Học chuyên 

sâu

Học chuyên 

sâu

Học chuyên 

sâu

Học chuyên 

sâu

Học chuyên 

sâu

Học chuyên 

sâu

Học chuyên 

sâu

Học chuyên 

sâu

Học chuyên 

sâu

Thực tập 

NN
Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN

BV Thanh 

Nhàn

BV Thanh 

Nhàn

BV Thanh 

Nhàn

BV Thanh 

Nhàn

BV Thanh 

Nhàn

GTH01-K15 

(PVB)

Sáng

Chiều

GTQ01-K15 

(PVB)

Sáng

Chiều

AMK02,03-

K15

Sáng

Chiều

ALG02-K15

Sáng

Chiều

BD02,03-K15 

(NVT)

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Thực tập tốt 

nghiệp

Thực tập tốt 

nghiệp

Thực tập tốt 

nghiệp

Thực tập tốt 

nghiệp

Thực tập tốt 

nghiệp

Thực tập tốt 

nghiệp

Thực tập tốt 

nghiệp

Thực tập tốt 

nghiệp

Thực tập tốt 

nghiệp

Thực tập tốt 

nghiệp

Thực tập 

TN
Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

DOT01-K15   

(NNV)

Sáng

Chiều

DTT01-K15   

(NNV)

Sáng

Chiều

DMK01-K15   

(NNV)

Sáng

Chiều
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